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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

	CHỦ TỊCH NƯỚC


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 1893/QĐ-CTN
	Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam


CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 521/TTr-CP ngày 31/10/2020,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 181 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	KT. CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Thị Ngọc Thịnh


DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC
ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 1893/QĐ-CTN ngày 30 tháng 10  năm 2020 

của Chủ tịch nước)


	1. 
	Huỳnh Thị Thu Hồng, sinh ngày 02/5/1984  tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Obere Vorstadt 63, 74635 Kupferzell

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 1/11 tổ 23 khu phố 4, 
phường Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai


	Giới tính: Nữ

	2. 
	Nguyễn Thành Nhân, sinh ngày 12/7/2011 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Heerstr. 17, 56179 Vallendar


	Giới tính: Nam

	3. 
	Nguyễn Vy An, sinh ngày 13/7/2017 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Alexanderstr. 25, 10179 Berlin


	Giới tính: Nữ

	4. 
	Nguyễn Tuấn Nhã, sinh ngày 17/12/1952 tại Nghệ An 

Hiện trú tại: Weitl-Str. 56, 80935 München

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 95 đường Thái Phiên, phường Hồng Sơn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An


	Giới tính: Nam

	5. 
	Hoàng Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 17/5/1978 
tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Preysingplatz 12, 81667 München

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 1629 Phạm Thế Hiển, 
phường 6, quận 8, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	6. 
	Nguyễn Hồng Phượng, sinh ngày 15/7/1977 tại Bến Tre 
Hiện trú tại: Paarstr. 17, 93059 Regensburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 47A Bùi Minh Trực, 
phường 6, quận 8, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	7. 
	Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 12/01/1969 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Waisenhaus-Str. 2, 80637 München

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 11B An Trạch, 
phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	8. 
	Vũ Phương Nhi, sinh ngày 01/6/2003 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Rothpletzstr. 22, 80937 München


	Giới tính: Nữ

	9. 
	Vũ Long, sinh ngày 05/7/1978 tại Hà Nội 

Hiện trú tại: Konrad-Celtis Str. 7, 81369 München

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 5 ngách 112/95 phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội


	Giới tính: Nam

	10. 
	Nguyễn Thị Thanh Nga, sinh ngày 12/01/1983 tại Phú Thọ 
Hiện trú tại: Konrad-Celtis Str. 7, 81369 München

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ


	Giới tính: Nữ

	11. 
	Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 16/5/1962 tại Lạng Sơn 
Hiện trú tại: Mittelstr. 9a, 27568 Bremerhaven


	Giới tính: Nữ

	12. 
	Bùi Sĩ Nghĩa, sinh ngày 15/11/1970 tại Hà Tĩnh 
Hiện trú tại: Johannisplatz 6, 06449 Aschersleben

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: nhà D3, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội


	Giới tính: Nam

	13. 
	Đỗ Ngọc Tùng, sinh ngày 25/4/1987 tại Hà Nội 

Hiện trú tại: Hüfferstr. 74, 48149 Münster

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: P21 tầng 2 C30 Khu TT Cục vật tư, Bộ Quốc phòng, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội


	Giới tính: Nam

	14. 
	Bùi Thị Hoài Thu, sinh ngày 30/9/1995 tại Hòa Bình 

Hiện trú tại: Aschenbrennenstr. 15, 80933 München

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xóm Chiềng, xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn, tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình


	Giới tính: Nữ

	15. 
	Hoàng Trần Thùy Dung, sinh ngày 20/12/1994 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Melanchthonstr. 8, 90443 Nürnberg


	Giới tính: Nữ

	16. 
	Nguyễn Thị Cẩm Bình, sinh ngày 07/11/1974 tại Tây Ninh 
Hiện trú tại: Rosengarten 44, 56564 Neuwied

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: H149/6 khu phố 2, 
thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
	Giới tính: Nữ

	17. 
	Nguyễn Tuấn Kiệt, sinh ngày 09/01/1997 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Karl-Marx-Ring 39, 81735 München


	Giới tính: Nam

	18. 
	Ngô Tuấn Việt, sinh ngày 17/12/2000 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Berlinerstr. 12, 80805 München

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 20 phố Tăng Bạt Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội


	Giới tính: Nam

	19. 
	Nguyễn Thanh Hoa, sinh ngày 20/6/1956 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: In der Behrenbeck 31a, 45527 Hattingen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 76 Phan Đình Phùng, 
quận Ba Đình, TP. Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	20. 
	Trần Doãn Hào, sinh ngày 27/7/1964 tại Hải Phòng.
Hiện trú tại: Hülsenbusch 5, 48153 Münster


	Giới tính: Nam

	21. 
	Trần Mai Thy Angelika, sinh ngày 02/9/2011 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Hülsenbusch 5, 48153 Münster


	Giới tính: Nữ

	22. 
	Lê Thị Khánh Tùng, sinh ngày 06/6/1957 tại Thanh Hóa 
Hiện trú tại: Drachenweg 42, 79110 Freiburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: khu TT đường ống bể chứa dầu khí Việt Nam, tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


	Giới tính: Nữ

	23. 
	Nguyễn Trung Sơn, sinh ngày 11/5/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Sülmerstr. 5, 74072 Heilbronn

 
	Giới tính: Nam

	24. 
	Nguyễn Kenn, sinh ngày 27/4/1991 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Ellerstr. 67, 40227 Düsseldorf


	Giới tính: Nam

	25. 
	Lưu Đức Lợi, sinh ngày 23/3/1973 tại Quảng Bình 
Hiện trú tại: Bliesstr. 29, 66538 Neunkirchen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thôn 3, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình


	Giới tính: Nam

	26. 
	Trần Kiều Oanh, sinh ngày 14/4/1970 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Herta-Mannheimer-Weg 15B, 97084 Würzburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 205 gác 2 TT may Thăng Long, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	27. 
	Trần Tuấn Anh, sinh ngày 07/02/2003 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Otto-Wels-Str. 4, 55130 Mainz


	Giới tính: Nam

	28. 
	Đồng Chu Hàn Sơn Tony, sinh ngày 16/3/2007 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Ampfingstr. 20, 81671 München


	Giới tính: Nam

	29. 
	Vũ Hải Yến, sinh ngày 27/6/2000 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Karl-Russell-Str. 38, 56070 Koblenz

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Hòa Ché, xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương


	Giới tính: Nữ

	30. 
	Lư Mỹ Phương, sinh ngày 17/8/1982 tại Kiên Giang 
Hiện trú tại: Eppsteinerstr. 14, 65439 Flörsheim am Main

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: D17 Hai Bà Trưng, 
phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang


	Giới tính: Nữ

	31. 
	Vũ Thị Huyền Trang, sinh ngày 12/02/1985 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Krokusweg 2, 70771 Leinfelden-Echterdingen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 23 Phan Chu Trinh, 
quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	32. 
	Nguyễn Vũ Linh, sinh ngày 25/10/1993 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Waldstr. 24, 31699 Beckedorf


	Giới tính: Nam

	33. 
	Nguyễn Quốc Thắng, sinh ngày 30/6/1975 tại Hà Nội 

Hiện trú tại: Mittelseestrasse 12, 60365 Offenbach am Main

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ngõ C4 phố Vũ Ngọc Phan, số nhà C303, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội


	Giới tính: Nam

	34. 
	Đinh Đức Minh Tâm, sinh ngày 27/12/2011 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Elsternweg 9, 76187 Karlsruhe


	Giới tính: Nữ

	35. 
	Nguyễn Hải Hà, sinh ngày 11/11/1990 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Ellerstr. 28, 53119 Bonn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: P306 tập thể viện tư liệu phim, 22 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	36. 
	Đào Xuân Bi, sinh ngày 20/6/1954 tại Ninh Bình 

Hiện trú tại: Ingelheimer Str. 20, 64295 Darmstadt
	Giới tính: Nam

	37. 
	Trương Bảo Ngọc, sinh ngày 04/01/2008 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Abbentorswallstr. 48, 28195 Bremen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 12, ngách 19, ngõ 58 đường Thanh Bình, quận Hà Đông, TP. Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	38. 
	Vương Diệu Hiền (Vương Diệu Hiền Anna), 
sinh ngày 26/12/2000 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Großherzog-Friedrichstr. 18, 77694 Kehl


	Giới tính: Nữ

	39. 
	Phạm Thị Nguyệt, sinh ngày 21/3/1964 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Conrad-Clauß-Str. 19, 09337 Hohenstein-Ernstthal
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Phú Minh, huyện Phú Xuyên, 

TP. Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	40. 
	Tạ Văn Việt Đức, sinh ngày 09/12/1990 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Kutzer Str. 78, 90765 Fürth


	Giới tính: Nam

	41. 
	Nguyễn Thu Hương, sinh ngày 25/8/1981 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Heimgartenweg 71, 90480 Nürnberg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Triệu Xuyên, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	42. 
	Nguyễn Bảo Hòa, sinh ngày 23/9/1972 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kardinal-Albrecht-Strasse 38, 06108 Halle/Saale

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 6/2A Diên Hồng, phường 1, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nam

	43. 
	Nguyễn Thị Kim Anh, sinh ngày 10/6/1982 tại Đà Nẵng 

Hiện trú tại: Alte Schmelz 76, 66386 St. Ingbert

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: tổ 17, phường Thanh Lộc Đán, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng


	Giới tính: Nữ

	44. 
	Lê Hồng Anh, sinh ngày 07/7/1990 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Reichsstr. 16, Zimmer 416, 04109 Leipzig

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 2 nhà C khu TT Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	45. 
	Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 05/02/1992 tại Phú Thọ 
Hiện trú tại: Thaerstr. 13, 04129 Leipzig

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 5, phố Gát, phường Thọ Sơn, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	Giới tính: Nữ

	46. 
	Vương Tuyết Tiên, sinh ngày 16/02/1980 tại Bến Tre 
Hiện trú tại: Mainweg 6, 74172 Neckarsulm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 462C đường Nguyễn Huệ, 
khu phố 3, phường Phú Khương, tp Bến Tre, tỉnh Bến Tre


	Giới tính: Nữ

	47. 
	Lê Minh Khang, sinh ngày 06/6/2012 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Mainweg 6, 74172 Neckarsulm


	Giới tính: Nam

	48. 
	Lê Minh Tuấn, sinh ngày 29/3/1980 tại TP. Hồ Chí Minh 

Hiện trú tại: Mainweg 6, 74172 Neckarsulm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 93/4 đường 15, 
phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nam

	49. 
	Trần Hữu Nam, sinh ngày 04/9/1994 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Waakirchnerstr. 50, 81379 München

 
	Giới tính: Nam

	50. 
	Nguyễn Thu Hương, sinh ngày 09/12/1986 tại Hà Nội 

Hiện trú tại: Eiberstocker Str. 77, 01277 Dresden

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 9/76 ngõ 444 Đội Cấn, 
quận Ba Đình, TP. Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	51. 
	Phạm Hoàng Nam Khánh, sinh ngày 15/3/2003 tại CH Séc 
Hiện trú tại: Mierendorffstr. 27, 60320 Frankfurt

 
	Giới tính: Nam

	52. 
	Đặng Tuyết Phượng, sinh ngày 04/12/1982 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kasinoweg 35, 34369 Hofgeismar

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 518 lô C chung cư Cô Giang, phường Cô Giang, quận 1, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	53. 
	Trần Hữu Hạnh, sinh ngày 01/12/1982 tại TP. Hồ Chí Minh 

Hiện trú tại: Holzbachstr. 3, 82110 Germering

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 144 Bắc Hải, phường 6,
quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

	Giới tính: Nam

	54. 
	Vũ Thị Bích (Sauer Thị Bích), sinh ngày 21/10/1969 
tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lohmühlwiesen 11, 76356 Weingarten

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, 
TP. Hải Phòng
	Giới tính: Nữ

	55. 
	Ngô Thị Hậu, sinh ngày 12/02/1969 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Enzstr. 162, 75181 Pforzheim

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Hòa Nghĩa, huyện Kiến Thụy, tp. Hải Phòng


	Giới tính: Nữ

	56. 
	Nguyễn Trí Thông Thommy, sinh ngày 19/8/1998
tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Rahel-Varnhagen 7, 21035 Hamburg


	Giới tính: Nam

	57. 
	Lâm Phi Phi Jessica, sinh ngày 07/02/2000 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Delfter Str. 13, 50735 Köln


	Giới tính: Nữ

	58. 
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 31/3/1974 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Schellingstr. 100, 80798 München

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số nhà 26, ngõ 64 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	59. 
	Nguyễn Phong Lâm, sinh ngày 18/02/1994 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Tölzer Str. 4E, 81379 München

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Phương Liên, 
quận Đống Đa, TP. Hà Nội


	Giới tính: Nam

	60. 
	Dương Âu Thanh, sinh ngày 18/5/1998 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Endersbacher 78, 70374 Stuttgart


	Giới tính: Nam

	61. 
	Phạm Đặng Minh Quân, sinh ngày 15/01/2008 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Friedrich-Naumann-Str. 2, 04860 Torgau


	Giới tính: Nam

	62. 
	Nguyễn Thị Kim Nhung (Herrfurth Thị Kim Nhung), 
sinh ngày 07/11/1961 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Paul-Schneider-Str. 4, 06406 Bernburg (Saale)

	Giới tính: Nữ

	63. 
	Bùi Phương Thảo, sinh ngày 06/7/1984 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Hellbrook-Str. 47, 22305 Hamburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh:18 phố Yết Kiêu, 
quận Hà Đông, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	64. 
	Bùi Trương Duy Anh, sinh ngày 16/3/2008 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Hellbrook-Str. 47, 22305 Hamburg


	Giới tính: Nam

	65. 
	Lê Thị Mỹ Hạnh (My Hanh Vogel), sinh ngày 25/12/1991
tại Hà Nam 

Hiện trú tại: Schwandorfer 69, 93197 Zeitlarn


	Giới tính: Nữ

	66. 
	Nguyễn Lai Đức Trọng, sinh ngày 30/10/1992 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Alte Rathausstr. 9, 30880 Laatzen


	Giới tính: Nam

	67. 
	Nguyễn Thị Xuân Mai, sinh ngày 07/12/1969 tại Hải Phòng 

Hiện trú tại: Maria-Montessori-Str. 4, 81829 München

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số nhà 32 ngõ 25 Dư Hàng, 

quận Lê Chân, tp. Hải Phòng

 
	Giới tính: Nữ

	68. 
	Nguyễn Trọng Nghĩa, sinh ngày 10/6/1987 tại TP. Hồ Chí Minh 

Hiện trú tại: Schulstr. 20, 26197 Großenkneten

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Tân Thạnh Tây,
huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nam

	69. 
	Phan Trần Diệp, sinh ngày 25/4/1999 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Wolbeckstr. 16, 45329 Essen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xóm ô tô xã Thụy Phương, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội


	Giới tính: Nam

	70. 
	Nguyễn Đình Thụ, sinh ngày 19/6/1970 tại Nam Định 

Hiện trú tại: Palmstr. 41, 50672 Köln

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định


	Giới tính: Nam

	71. 
	Hồ Vinh Quang, sinh ngày 28/5/2003 tại CHLB Đức 

Hiện trú tại: Londorferstr. 25, 35305 Grünberg

	Giới tính: Nam

	72. 
	Lại Thị Anh Quyên, sinh ngày 19/01/1971 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Georg-Palitzsch-Str. 115, 01239 Dresden

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 38/20 Hoàng Ngọc Phách, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	73. 
	Nguyễn Thị Anh Huệ, sinh ngày 14/01/1973 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Luisenstr. 25, 66606 St. Wendel


	Giới tính: Nữ

	74. 
	Huỳnh Nguyễn Hải Vân, sinh ngày 06/12/1981 
tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Palmberg 13, 55599 Gau-Bickelheim

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 5/7 khu phố 4, thị trấn Nhà Bè, 

huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	75. 
	Châu Thị Thu Hà, sinh ngày 16/4/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Binsenmühle 3, 54570 Deudesfeld

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 5/122/15 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	76. 
	Nguyễn Văn Quý, sinh ngày 05/10/1975 tại Hải Dương 

Hiện trú tại: Josef-Retzer-Str. 10, 81241 München

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, 

tỉnh Hải Dương


	Giới tính: Nam

	77. 
	Đàm Khánh Vân, sinh ngày 02/9/1985 tại TP. Hồ Chí Minh 

Hiện trú tại: Schriesheimerstr. 2B, 68542 Heddesheim

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 54/39 A Bạch Đằng, phường 2, 

quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	78. 
	Từ Việt Hưng, sinh ngày 25/8/1983 tại Lâm Đồng 
Hiện trú tại: Schriesheimerstr. 2B, 68542 Heddesheim

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 21/10A Nguyễn Thượng Hiền, 

phường 5, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

	Giới tính: Nam

	79. 
	Nguyễn Thị Ngà, sinh ngày 05/9/1991 tại Hưng Yên 
Hiện trú tại: Am Uferpark 1, 14473 Postdam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Đỗ Thượng, xã Quang Vinh, huyện Kim Thi, tỉnh Hưng Yên


	Giới tính: Nữ

	80. 
	Đoàn Thị Kim Thoa, sinh ngày 13/3/1964 tại Vĩnh Long 
Hiện trú tại: Mainaustr. 12, 51063 Köln

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 25/49 khu phố 8 Tam Hiệp, 

tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Giới tính: Nữ

	81. 
	Nguyễn Thanh Thảo Stefanie, sinh ngày 12/6/1997 
tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: U6 23, 68161 Mannheim


	Giới tính: Nữ

	82. 
	Đặng Thanh Hải, sinh ngày 30/11/1977 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Hinter der Saline 29, 21339 Lüneburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 29, ngõ 54 phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	83. 
	Trần Đăng Duy, sinh ngày 09/9/2008 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Hinter der Saline 29, 21339 Lüneburg


	Giới tính: Nam

	84. 
	Trần Thanh Vân, sinh ngày 14/5/2012 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Hinter der Saline 29, 21339 Lüneburg


	Giới tính: Nữ

	85. 
	Lý Thanh Thảo, sinh ngày 01/10/1983 tại Tiền Giang 

Hiện trú tại: Justinus-Kerner-Str. 79, 72760 Reutlingen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, 

tỉnh Tiền Giang


	Giới tính: Nữ

	86. 
	Lâm Thành Nghiệp, sinh ngày 20/12/1975 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Blinke 48, 26789 Leer


	Giới tính: Nam

	87. 
	Lưu Thị Anh, sinh ngày 30/7/1972 tại Hải Dương 

Hiện trú tại: Stader Str. 77, 21762 Otterndorf

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Mạo Khê, huyện Đông Triều, 

tỉnh Quảng Ninh

	Giới tính: Nữ

	88. 
	Trịnh Trịnh Bảo Tân, sinh ngày 26/4/2003 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Dalberg str. 49, 97762 Hammelburg


	Giới tính: Nữ

	89. 
	Phạm Văn Biên, sinh ngày 21/7/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Rimbachhuegel 2, 98527 Suhl


	Giới tính: Nam

	90. 
	Đào Mạnh Cường, sinh ngày 25/6/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bühlstrasse 123, 70734 Fellbach

	Giới tính: Nam

	91. 
	Lê Soffia Kim Ngân, sinh ngày 30/10/1999 tại Ai-xơ-len 
Hiện trú tại: Konstanzenstr. 81, 90439 Nürnberg
	Giới tính: Nữ

	92. 
	Nguyễn Ngọc Thương, sinh ngày 19/11/1991 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Gutenbergstr. 19, 60327 Frankfurt


	Giới tính: Nữ

	93. 
	Đặng Hà Phương Lisa, sinh ngày 15/5/2007 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Schanzstr. 40, 67063 Ludwigshafen


	Giới tính: Nữ

	94. 
	Vũ Thùy Dương, sinh ngày 26/11/1996 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Reichsstr. 16, 04109 Leipzig


	Giới tính: Nữ

	95. 
	Nguyễn Thu Thảo, sinh ngày 16/6/1978 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Blücherstr. 222, 86165 Augsburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xóm Gành, đội 9, Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	96. 
	Nguyễn Quốc Kimi, sinh ngày 16/8/2005 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Blücherstr. 222, 86165 Augsburg


	Giới tính: Nam

	97. 
	Hak Mac Hoai Phuong (Hak Mạc Hoài Phương), 
sinh ngày 14/10/2009 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Horster Str. 12, 46236 Bottrop


	Giới tính: Nữ

	98. 
	Đào Thị Thúy Hạnh, sinh ngày 28/02/1978 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Am Deidstamm 115, 50859 Köln

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 307 Phan Chu Trinh, 
phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

	Giới tính: Nữ

	99. 
	Nguyễn Trà My, sinh ngày 14/8/2006 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Obere Str. 12, 97421 Schweinfurt


	Giới tính: Nữ

	100. 
	Vũ Văn Nam, sinh ngày 12/11/1989 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Poinstr. 1, 89407 Dillingen an der Donau


	Giới tính: Nam

	101. 
	Nguyễn Thanh Tùng, sinh ngày 17/8/1985 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Wilhelm-Plesse-Str. 19, 04157 Leipzig

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 16 ngõ 678 La Thành, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nam

	102. 
	Nguyễn Hoàng Sơn, sinh ngày 02/3/1999 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Nanga-Parbat-Str. 13, 80992 München


	Giới tính: Nam

	103. 
	Hàng Tiểu Ny, sinh ngày 15/7/1980 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Flößaustr. 41, 90763 Fürth

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 8 Phan Bội Châu, TP. Phan Thiết,

tỉnh Bình Thuận


	Giới tính: Nữ

	104. 
	Nguyễn Vân Anh, sinh ngày 05/3/1979 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Hinterbergstr. 79, 67098 Bad Dürkheim

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số nhà 143B làng Thủ Lệ, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	105. 
	Lưu Thị Hồng Sang, sinh ngày 01/10/1978 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Wöllsteiner Str. 12, 55599 Gau-Bickelheim


	Giới tính: Nữ

	106. 
	Đoàn Thanh Ngọc, sinh ngày 11/10/2010 tại Hà Nôi
Hiện trú tại: Wöllsteiner Str. 12, 55599 Gau-Bickelheim


	Giới tính: Nữ

	107. 
	Đoàn Anh Bảo Nam, sinh ngày 11/6/2015 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Wöllsteiner Str. 12, 55599 Gau-Bickelheim


	Giới tính: Nam

	108. 
	Nguyễn Đình Lập, sinh ngày 10/10/1968 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Graskamp Str. 36, 49377 Vechta

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Bình Giang, 
huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

	Giới tính: Nam

	109. 
	Phạm Minh Đức, sinh ngày 10/9/2000 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Krüner Str. 80, 81373 München

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Đội 7 thôn Cao Lý, 
xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương


	Giới tính: Nam

	110. 
	Nguyễn Ngọc Thùy Trang, sinh ngày 27/4/1989 
tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Ingolstädter Str. 7, 80807 München

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 160 B/6 vườn Lài, 
phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	111. 
	Trần Thùy Linh, sinh ngày 17/02/1993 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Kelheimer Str. 16, 93342 Saal an der Donau

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu TT số 2, tổ dân cư số 37B, cụm 9, phường Quan Thánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	112. 
	Nguyễn Minh Tú, sinh ngày 10/10/1990 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Kreuznacherstr. 18, 70372 Stuttgart


	Giới tính: Nữ

	113. 
	Đặng Thị Hoài Trâm (Leupold-dang Hoài Trâm), 
sinh ngày 22/02/1992 tại Đắk Lắk

Hiện trú tại: Laubersreuther Weg 24, 95213 Münchberg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 11 Lê Trung Định, 
phường Thuận Lộc, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế


	Giới tính: Nữ

	114. 
	Nguyễn Hương Thu, sinh ngày 31/7/1984 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Edelmann Weg 3, 65375 Oestrich-Winkel

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 5 Trần Phú, phường 4, 
quận 5, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	115. 
	Lưu Ngọc Châu Á, sinh ngày 20/6/1981 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lenne 13, 36381 Schlüchtern

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ấp Hội Bài, xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


	Giới tính: Nữ

	116. 
	Huỳnh Như Hảo, sinh ngày 29/11/2004 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Kaiser-Wilhelm-Str. 20, 67059 Ludwigshafen am Rhein

	Giới tính: Nữ

	117. 
	Dương Anh Vũ, sinh ngày 04/8/1989 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Moschenfelder Str. 2, 81671 München


	Giới tính: Nam

	118. 
	Vũ Thái Hà, sinh ngày 13/9/1994 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Josef-Felder-Str. 37, 81241 München

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phòng 5A2 Khu TT Văn Chương, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	119. 
	Nguyễn Sinh Nam, sinh ngày 05/01/1963 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Hauptstr. 11, 61231 Bad Nauheim
	Giới tính: Nam

	120. 
	Huỳnh Trang Ánh Nguyệt, sinh ngày 12/02/1975 
tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Hiện trú tại: Friedrich-Ebert-Str. 13, 30459 Hannover

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 34/2B Ấp 2, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre


	Giới tính: Nữ

	121. 
	Nguyễn Thành Nam, sinh ngày 10/02/1983 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Bleidenstädter Äcker 30, 65719 Hofheim am Taunus

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 20 ngách 78/1 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội


	Giới tính: Nam

	122. 
	Nguyễn Võ Thái Sơn, sinh ngày 11/10/2000 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Stollberg-Str. 6, 99086 Erfurt


	Giới tính: Nam

	123. 
	Hồ Thị Thu Hằng, sinh ngày 10/6/1973 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Hans-Böckler-Str. 22, 44787 Bochum

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khối 4 thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An


	Giới tính: Nữ

	124. 
	Từ Tạ Hoàng Lan, sinh ngày 31/01/2002 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Rosenstr. 17, 26897 Esterwegen


	Giới tính: Nữ

	125. 
	Phạm Hoàng Công Thành, sinh ngày 30/7/2008 
tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Blücher Str. 25, 56564 Neuwied

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xóm Buộm, thôn Đoàn Xá 1, xã Hồng Phong, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh


	Giới tính: Nam

	126. 
	Nguyễn Thị Ly Ly, sinh ngày 05/4/1991 tại Hồng Kông 
Hiện trú tại: Buttendorfer Str. 31, 90431 Nürnberg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Phú Diễn, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế


	Giới tính: Nữ

	127. 
	Mạc Anh Đức, sinh ngày 16/02/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Wörnzhoferstr. 14, 81241 München

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số nhà 120 ngõ 239 Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
	Giới tính: Nam

	128. 
	Vũ Bùi Minh Lý, sinh ngày 09/02/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Neueburg Str. 27, 65719 Hofheim

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai


	Giới tính: Nữ

	129. 
	Trần Thị Mỹ Trinh, sinh ngày 16/4/1986 tại Nam Định

Hiện trú tại: Gieselkamp 14, 23795 Bad Segeberg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số nhà 17/32 Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	130. 
	Đồng Trung Dũng, sinh ngày 07/9/1969 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Kapuzinergraben 15-17, 52062 Aachen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phòng 409 nhà 97B ngõ Yên Ninh, phường Quan Thánh, quận Ba Đình, TP.Hà Nội


	Giới tính: Nam

	131. 
	Trần Thị Kim Oanh, sinh ngày 26/5/1967 tại Nam Định

Hiện trú tại: Schillerstr. 22, 58511 Lüdenscheid

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 22 D Đồng Tháp Mười, phường Vỵ Xuyên, tp Nam Định, tỉnh Nam Định


	Giới tính: Nữ

	132. 
	Nguyễn Ngọc Trâm, sinh ngày 22/8/1997 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Alte Gasse 45, 60313 Frankfurt

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 51 TT Máy Đèn, 
phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	133. 
	Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 01/5/1986 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Hohenwarter Str. 27b, 85276 Pfaffenhofen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ấp Đồng Cò, xã Hiệp Mỹ Đông, 

huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh


	Giới tính: Nữ

	134. 
	Trần Thị Thu, sinh ngày 23/6/1957 tại Nghệ An 
Hiện trú tại: Weitl-Str. 56, 80935 München

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: nhà số 95 đường Thái Phiên, phường Hồng Sơn, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An


	Giới tính: Nữ

	135. 
	Phan My Anh, sinh ngày 14/3/2007 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Rosenstr. 23, 33098 Paderborn
	Giới tính: Nữ

	136. 
	Trần Thị Mỹ Trang, sinh ngày 27/5/1976 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Hirschstr. 28, 63450 Hanau

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 540 Hoàng Hoa Thám, 
quận Tây Hồ, TP.Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	137. 
	Bùi Thị Mai Hoa, sinh ngày 09/4/1969 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Wiesenstr. 53, 82223 Eichenau


	Giới tính: Nữ

	138. 
	Lê Alexandra Lan Chi, sinh ngày 17/7/2003 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Wiesenstr. 53, 82223 Eichenau


	Giới tính: Nữ

	139. 
	Ngô Thị Lý, sinh ngày 19/5/1984 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Mindener Str. 84, 49084 Osnabrück

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số nhà 19 hẻm 29/70/20
phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	140. 
	Mai Thanh Huyền, sinh ngày 16/9/1985 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Forststr. 110, 70193 Stuttgart

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 22 Giáp Nhất, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	141. 
	Nguyễn Quang Huy, sinh ngày 03/11/1985 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Forststr. 110, 70193 Stuttgart

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 24N2 TT Nông Lâm, tổ 103, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội


	Giới tính: Nam

	142. 
	Nguyễn Quốc Huy, sinh ngày 22/8/1971 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Taubenkamp 9a, 26427 Esens

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 38 Hoàng Đạo Thành, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội


	Giới tính: Nam

	143. 
	Nguyễn Khánh Toàn, sinh ngày 25/7/2009 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Taubenkamp 9a, 26427 Esens


	Giới tính: Nam

	144. 
	Nguyễn Khánh Linh, sinh ngày 11/7/2011 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Taubenkamp 9a, 26427 Esens
	Giới tính: Nữ

	145. 
	Lê Đình Long, sinh ngày 13/12/1998 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Cartesius Str. 60, 89075 Ulm


	Giới tính: Nam

	146. 
	Đàm Julia, sinh ngày 30/5/2011 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Kafkastr. 5A, 81737 München


	Giới tính: Nữ

	147. 
	Nguyễn Kim Di, sinh ngày 29/9/1985 tại Đà Nẵng 
Hiện trú tại: Edisonweg 1, 82140 Olching

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Môn Thái, 
quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng


	Giới tính: Nữ

	148. 
	Trần Đình Mai, sinh ngày 22/4/1965 tại Nghệ An 
Hiện trú tại: Sonthofer Str. 40B, 86163 Augsburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thôn Trường Tiến, xóm Yên Thịnh, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An


	Giới tính: Nam

	149. 
	Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh ngày 30/5/1994 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Jahnstrasse 25, 90763 Fürth


	Giới tính: Nữ

	150. 
	Phan Gia Bao (Phan Gia Bảo), sinh ngày 20/6/2015 
tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Jahnstrasse 25, 90763 Fürth

	Giới tính: Nam

	151. 
	Hà Gia Bảo, sinh ngày 16/12/2000 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Bunsenstr. 58, 9058 Erlangen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: KT 3i3/5 KP 3 phường Phú Mỹ, quận 7, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nam

	152. 
	Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh ngày 25/11/1978 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Bliesstr. 29, 66538 Neunkirchen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên


	Giới tính: Nữ

	153. 
	Lưu Lan Chi, sinh ngày 02/11/2004 tại Thái Nguyên 
Hiện trú tại: Bliesstr. 29, 66538 Neunkirchen


	Giới tính: Nữ

	154. 
	Huỳnh Ánh Tuyết, sinh ngày 14/11/1997 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Frühlingstr. 9A, 94032 Passau
	Giới tính: Nữ

	155. 
	Trần Thị Vân, sinh ngày 14/5/1970 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Fichtenstr. 4/173230 Kirchheim-Ötlingen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số nhà 2/342 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng


	Giới tính: Nữ

	156. 
	Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 19/4/2001 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Hohnstr. 18, 97616 Bad Neustadt


	Giới tính: Nữ

	157. 
	Lê Uyển Nhi, sinh ngày 30/3/2006 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Max-Planck-Str. 22, 65303 Dreieich


	Giới tính: Nữ

	158. 
	Phan Josep Huyên, sinh ngày 05/01/2008 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Kreillerstr. 41, 81673 München


	Giới tính: Nam

	159. 
	Phan Paul Huy, sinh ngày 06/11/2006 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Kreillerstr. 41, 81673 München


	Giới tính: Nam

	160. 
	Đồng Amy, sinh ngày 09/4/2016 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Dissenchener Schulstr. 17, 03052 Cottbus

	Giới tính: Nữ

	161. 
	Võ Thị Thanh Hoài, sinh ngày 03/7/1994 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Dissenchener Schulstr. 17, 03052 Cottbus

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Thanh Trạch,
huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình


	Giới tính: Nữ

	162. 
	Vũ Tường Vi, sinh ngày 15/11/2001 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Kirchweg 20, 82467 Garmisch-Partenkirchen


	Giới tính: Nữ

	163. 
	Trần Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 13/5/1983 tại Bun-ga-ri 
Hiện trú tại: Kirchweg 20, 82467 Garmisch-Partenkirchen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Đội 4B, xóm Hồ Dưới, đường 359, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, 
TP. Hải Phòng


	Giới tính: Nữ

	164. 
	Lê Kevin Tấn Đạt, sinh ngày 07/7/2002 tại Ai-xơ-len 
Hiện trú tại: Konstanzenstr. 81, 90439 Nürnberg
	Giới tính: Nam

	165. 
	Lê Ngọc Anh, sinh ngày 29/7/1989 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Allerstr. 37, 49681 Garrel

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 324 Bà Triệu, 
phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa


	Giới tính: Nữ

	166. 
	Thái Thanh Hằng, sinh ngày 24/8/1983 tại Phú Yên

Hiện trú tại: Westring 121, 32051 Herford

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 108 Phan Đình Phùng, phường 1,  tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên


	Giới tính: Nữ

	167. 
	Lương Việt Hằng, sinh ngày 28/10/1990 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Friesische Str. 116, 24937 Flensburg


	Giới tính: Nữ

	168. 
	Lê Đức Thiện, sinh ngày 16/4/1993 tại Bắc Ninh 
Hiện trú tại: Friesische Str. 116, 24937 Flensburg


	Giới tính: Nam

	169. 
	Lê Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 05/7/1987 tại Long An

Hiện trú tại: Robert-Kircher-Str. 6, 36037 Fulda

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 36 Ấp 4, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

	Giới tính: Nữ

	170. 
	Dương Đức Khoa, sinh ngày 22/02/1998 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Hochstr. 8, 55425 Waldalgesheim


	Giới tính: Nam

	171. 
	Vũ Thị Thạch Thảo, sinh ngày 08/11/1976 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Walddörfer Str. 358, 22047 Hamburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 12/đ Phúc Nhạc, Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai


	Giới tính: Nữ

	172. 
	Trần Hanh, sinh ngày 03/11/1979 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Große Str. 86, 26721 Emden

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 459 Trần Phú, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương


	Giới tính: Nam

	173. 
	Phạm Thị Tố Nga, sinh ngày 25/02/1981 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lindenstr. 15, 89415 Lauingen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 76 khu 7 Nông Trang, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	Giới tính: Nữ

	174. 
	Nguyễn Tố Nhi, sinh ngày 09/9/2006 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Lindenstr. 15, 89415 Lauingen


	Giới tính: Nữ

	175. 
	Nguyễn Đức Long, sinh ngày 09/9/2006 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Lindenstr. 15, 89415 Lauingen


	Giới tính: Nam

	176. 
	Lâm Quốc Thắng Tony, sinh ngày 15/11/2001 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Finkenstr. 34, 70794 Filderstadt


	Giới tính: Nam

	177. 
	Nguyễn Thị Hạnh Nguyên, sinh ngày 05/3/1988 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Tiroler Str. 64, 60596 Frankfurt


	Giới tính: Nữ

	178. 
	Nguyễn Mộng Như Linh, sinh ngày 18/10/1979 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Stadtstr. 10, 52156 Monschau

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 10 Thiên Chí, ấp Thượng, 
thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang

	Giới tính: Nữ

	179. 
	Phan Viết Khanh, sinh ngày 18/7/1970 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Am Hang 9c, 61118 Bad Vibel

	Giới tính: Nam

	180. 
	Lê Thanh Huyền, sinh ngày 22/10/1976 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Hauptstr. 25, 97990 Weikersheim

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 95H Lý Nam Đế, 
quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	181. 
	Đường Thị Liên, sinh ngày 10/11/1987 tại Hà Tĩnh 
Hiện trú tại: Marktstr. 11, 74523 Schwäbisch Hall

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 308/16 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
	Giới tính: Nữ
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